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1
Nguyễn Thị Điệp Hương Xuân GV 1988 SPMN

8 0 Hương Xuân Hương Vĩnh Hương Vĩnh
Con TB hạng 1. Con dưới 36 

tháng

2 Hà Thị Hương Lan Hương Xuân GV 1989 SPMN 6 3 30 Hương Xuân Bông Sen Phú phong Con dưới 36 tháng-2016

3 Nguyễn Thị Huệ Hương Xuân GV 1968 SPMN 3 2 20 Hương Xuân Hương Trà Hương Trà

4 Lê Thị Hương Hương Xuân GV 1982 SPMN 1 1 10 Hương Xuân Bông Sen Phú Gia

5 Ngô Thị Phương Hương Giang GV 1989 SPMN 9 10 Hương Giang Hương Vĩnh Phú Gia  Con nhỏ dưới 36 tháng

6 Nguyễn Thị Hà Hà Linh GV 1981 SPMN 16 16 160 Hà Linh Phương Mỹ Hà Linh

7 Hoàng Thị Tình Hà Linh GV 1986 SPMN 6 6 60 Hà Linh Phương Mỹ Hà Linh

8 Phạm Thị Thảo Hà Linh GV 1993 SPMN 3 3 30 Hà Linh Phú Gia Phú Gia

9
Mai Thị Tuấn Anh Hương Long GV 1984 SPMN 10 1 10 Hương Long Phúc Đồng Hương Long

10
Trần Thị Nhung Hương Long GV 1986 SPMN

9
0 0

Hương Long Phúc Đồng Hương Long
Con thương binh hạng 3/4, con 

nhỏ <36 tháng,-8/2015 con thứ 3

11 Trần Thị Thùy Phương Hương Long GV 1988 SPMN 9 0 0 Hương Long Hà Linh Hương Long

12 Hoàng Thị Ngọc Hương Long GV 1984 SPMN 6 1 20 Hương Long Phúc Đồng Hương Long

13
Trần Thị Thanh Nhàn Hương Long GV

1982
SPMN

5 0 5 Hương Long Hà Linh Hương Long

14
Hoàng Thị Thảo Hương Long GV

1968
SPMN 1 1 10 Hương Long Phú Gia Phú Gia

Con Liệt sỹ; Phẫu thuật cắt u 

nang 5/2018

15 Bùi Cẩm Tú Hương Đô GV 1982 SPMN 12 0 0 Hương Đô Hương Lâm Thị Trấn

16 Phan Thị Hương Giang Phúc Trạch GV 1982 SPMN 2 12 10 Phúc Trạch Lộc Yên Thị Trấn

17 Nguyễn Thị Hồng Thắm Hương Trà GV 1986 SPMN 6 0 0 Hương Trà Hương Lâm Thị Trấn Con thứ 3 VPKKH_2/2015

18 Nguyễn Thị Thủy Hương Trà GV 1989 SPMN 4 5 25 Hương Trà Bông Sen Thị Trấn

19 Nguyễn Thị Hồng Hương Trà GV 1985 SPMN 3 0 0 Hương Trà Hương Lâm Hương Trà

20 Nguyễn Thị Mai Hương Thủy GV 1991 SPMN 3 1 10 Hương Thủy Hương Long Hương Vĩnh

21 Lưu  Thị Soa Hòa Hải GV 1988 SPMN 9 9 90 Hòa Hải Hương Long Hương Long
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22 Phan Thị Nguyên Hòa Hải GV 1980 SPMN 3 14 140 Hòa Hải Hương Vĩnh Phú Gia

23 Nguyễn Thị Ngọc Hương Bình GV 1982 SPMN 5 4 40 Hương Bình Hương Vĩnh Phú Gia

24 Trần Thị Tuyết Mai Lộc Yên GV 1981
SPMN

15 0 10 Lộc Yên Hương Đô Lộc Yên

25 Phan Thị Huyền Lộc Yên GV 1983 SPMN 5 Lộc Yên Bông Sen Thị trấn Con tự kỷ, tăng động 12 tuổi

26 Hồ Thị Thiều Hương Liên GV 1982 SPMN 2 10 100 Hương Liên Phú Phong Phú Phong

27 Phạm Thị Duyên Hương Liên GV 1995 SPMN 2 2 20 Hương Liên Hương Long Lộc Yên Con dưới 36 tháng

28 Trần Thị Hương Hương Vĩnh GV 1976 SPMN 25 0 Hương Vĩnh Hương Lâm Hương Vĩnh

29 Lê Thị Loan Hương Vĩnh GV 1979 SPMN 16 0 Hương Vĩnh Hương Lâm Hương Vĩnh Chồng bộ đội Huế

30 Lê Thị Thu Thủy Hương Vĩnh GV 1980 SPMN 14 0 Hương Vĩnh Hương Lâm Hương Vĩnh

31 Nguyễn Thị Hằng Hương Vĩnh GV 1984 SPMN 14 0 Hương Vĩnh Hương Lâm Hương Vĩnh

32 Ngô Thị Hương Phú Phong GV 1987 SPMN 9 0 0 Phú Phong Hương Lâm Thị Trấn

33 Lê Thị Lý Phú Phong GV 1973 SPMN 4 10 100 Phú Phong Hương Long Phú Phong

34 Nguyễn Thị Thành Phú Phong GV 1980 SPMN 3 12 120 Phú Phong Bông Sen Thị Trấn

35 Nguyễn Thị Thảo Bông Sen GV 1987 SPMN 4 Bông Sen Hương Long Hương Long Con dưới 36 tháng

36 Nguyễn Thị Nga Hương Lâm GV 1978 SPMN 3 3 30 Hương Lâm Hương Xuân Hương Xuân

37 Đinh Thị Chức Hương Lâm GV 1980 SPMN 21 21 210 Hương Lâm Hương Liên Hương Lâm

38 Phan Thị Hường Hương Lâm GV 1985 SPMN 3 3 30 Hương Lâm Hương Xuân Hương Xuân

39
Đoàn Thị Minh Nguyệt Hương Lâm GV 1984 SPMN

14 14 140 Hương Lâm Hương Liên Hương Lâm

40
Hồ Thị Hạnh Hương Lâm GV 1980 SPMN

3 4 40 Hương Lâm Hương Trà Hương Trà

41 Đặng Thị Minh Hoa Phúc Đồng GV 1984 SPMN 14 0 35 Phúc Đồng Hương Long Hương Long

42 Hoàng Thị Hồng Thủy Phúc Đồng GV 1986 SPMN 4 0 0 Phúc Đồng Hương Bình Hương Bình


